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1. Nhận thức về pháp quyền và Nhà nước
pháp quyền

Tư tưởng về pháp quyền “rule of law”
xuất hiện trong các tác phẩm của các triết gia
cổ đại phương Tây, như: Socrat, Aristot,
Ciceron… sau đó, được phát triển bởi các
nhà luật học, chính trị học phản ánh qua các
bản hiến pháp và Tuyên ngôn độc lập của
các quốc gia. Thuật ngữ “rule of law” được
biết đến với cách dịch là “pháp trị” hay
“pháp quyền” là thuật ngữ hiện vẫn còn
đang tranh luận về nội hàm khái niệm. Học
giả người Anh - Albert Venn Dicey cho rằng,

pháp quyền (Supermacy of Law) và quyền
tối cao của Nghị viện là hai đặc trưng chính
trị riêng biệt ở nước Anh, đồng thời là hai
nguyên tắc bao trùm của Hiến pháp, bổ trợ
cho nhau1 và nguyên tắc cốt lõi của pháp
quyền là sự bình đẳng trước pháp luật, trước
quyền tài phán của tòa án: không ai đứng
trên pháp luật; tất cả mọi người, bất kể địa vị
hay điều kiện đều là đối tượng của pháp luật
và chịu sự xét xử của cơ quan tư pháp2.

giá trị phổ quát về Nhà Nước pháp quyềN 
xã hội chủ Nghĩa troNg giai đoạN hiệN Nay
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Dưới sự tranh luận về khái niệm pháp
quyền tiếp cận góc độ mang tính hình thức
(cần có pháp luật) thì quan niệm pháp
quyền được tiếp cận dưới góc độ nội dung
(nhấn mạnh chất lượng và giá trị của pháp
luật). Tổ chức Dự án Tư pháp thế giới (The
World Justice Project - WJP) đã dung hòa
bằng cách liệt kê các yếu tố mà Nhà nước
pháp quyền cần phải có, cụ thể3: (1) Chính
phủ, các quan chức, các cơ quan và tổ chức,
cá nhân đều phải tuân thủ pháp luật -
nguyên tắc giải trình. (2) Luật pháp phải rõ
ràng, công khai, ổn định và đúng đắn được
áp dụng chung và bảo vệ các quyền con
người, bao gồm tính mạng, tài sản và các
quyền đã được xác định - Nguyên tắc pháp
luật. (3) Quy trình pháp luật rõ ràng, luật
được ban hành dễ tiếp cận, được quản lý và
thi hành một cách công bằng và hiệu quả -
nguyên tắc chính phủ mở. (4) Hoạt động tư
pháp phải được thực hiện kịp thời bởi những
đại diện có thẩm quyền, có đạo đức, độc lập
và trung lập, có đủ nhân lực, nguồn lực cần
thiết và làm việc với tinh thần phục vụ cộng
đồng - nguyên tắc tiếp cận công lý và trợ giúp
pháp lý.

Có thể hiểu, pháp quyền là phạm trù
mang tính chính trị - pháp lý để chỉ vị trí, vai
trò tối thượng của pháp luật trong quản trị xã
hội - nhà nước. Mọi chủ thể trong xã hội bao
gồm nhà nước, tổ chức chính trị, pháp nhân,
cá nhân phải có những hành xử phù hợp với
pháp luật và vận hành theo pháp luật. 

Cần phân biệt pháp quyền và nhà nước
pháp quyền. Nhà nước pháp quyền là mô
hình tổ chức nhà nước, là chuẩn mực trong
tổ chức quyền lực nhà nước. Còn pháp quyền
là mục tiêu mà nhà nước hướng tới (nhà nước
có pháp quyền). Nhà nước pháp quyền là
“cách tổ chức quản trị, theo đó mọi người,
mọi định chế, tổ chức trong các khu vực công
cũng như tư, trong đó có Nhà nước phải phục
tùng pháp luật. Pháp luật cần được công bố

công khai, được thực thi một cách bình đẳng
đối với mọi người, được áp dụng bởi tòa án
độc lập. Pháp luật đó phải phù hợp với các
chuẩn mực quốc tế và các quy chuẩn quyền
con người. Nhà nước pháp quyền cũng đồng
thời đòi hỏi bảo đảm thực thi các nguyên tắc
ưu tiên về quyền bình đẳng và trách nhiệm
trước pháp luật, các nguyên tắc về phân
quyền, về sự tham gia của người dân và sự
minh bạch trong hoạch định chính sách và
trong các thủ tục pháp lý”4.

2. Sự thừa nhận của cộng đồng quốc tế về
Nhà nước pháp quyền 

Thuật ngữ pháp quyền lần đầu tiên xuất
hiện trong Tuyên ngôn nhân quyền thế 
giới (UDHR) năm 1948 với Lời mở đầu đã
khẳng định “điều cốt yếu là quyền con người
phải được bảo vệ bởi pháp quyền” (... human
rights should be protected by the rule of
law…). Trong Báo cáo trước Hội đồng Bảo an
Liên hiệp quốc vào tháng 8/2004, Tổng Thư
ký Liên hiệp quốc cho rằng, “pháp quyền” là
giá trị cốt lõi trong sứ mệnh của Liên hiệp
quốc5. Và khẳng định cam kết của quốc gia
thành viên đối với một trật tự quốc tế dựa
trên pháp quyền và luật pháp quốc tế6. Vào
năm 2012, Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã tổ
chức phiên họp cấp cao về pháp quyền ở cấp
độ quốc gia và quốc tế, tái khẳng định pháp
quyền là nền tảng cho hòa bình, an ninh và
ổn định chính trị để đạt được tiến bộ và phát
triển xã hội để bảo vệ các quyền và tự do cơ
bản của con người; là nền tảng để người dân
tiếp cận các dịch vụ công, hạn chế tham
nhũng, hạn chế lạm quyền. Sự phổ quát của
nhà nước pháp quyền được ghi nhận trong
hầu hết các bản Hiến pháp của các quốc gia
trên thế giới khi 95/125 bản Hiến pháp có đề
cập đến khái niệm Nhà nước pháp quyền7.

Tại châu Âu, thuật ngữ “Nhà nước pháp
quyền” được sử dụng phổ biến vào những
năm 70 của thế kỷ XX, trong Hiến pháp Bồ
Đào Nha năm 1976 “Cộng hòa Bồ Đào Nha
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là một Nhà nước pháp quyền dân chủ được
thiết lập dựa trên chủ quyền nhân dân”
(Điều 2), Hiến pháp Tây Ban Nha năm 1987
quy định: “Tây Ban Nha là một Nhà nước
pháp quyền xã hội và dân chủ” (khoản 1
Điều 1)... Các nước Đông Âu, như: Hungary,
Cộng hòa Séc, Ba Lan, Liên bang Nga… là
những quốc gia thuộc Liên Xô cũ đều ghi
nhận Nhà nước pháp quyền trong Hiến pháp
thể hiện qua nguyên tắc tính tối cao của
Hiến pháp hay yêu cầu pháp luật phải tôn
trọng, bảo vệ quyền và tự do của công dân,
như: Hiến pháp Liên bang Nga năm 1993
khẳng định: “Liên bang Nga là một nhà nước
liên bang, dân chủ và pháp quyền có hình
thức chính thể cộng hòa” (Điều 1). 

Hiến chương Paris năm 1990 được thông
qua bởi Hội nghị về an ninh và hợp tác châu
Âu (nay là Tổ chức An ninh và hợp tác châu
Âu - OSCE) khẳng định, Nhà nước pháp
quyền là nền tảng để bảo đảm việc tuân thủ
các quyền con người và các tự do cơ bản. Vào
tháng 3/2016, Ủy ban châu Âu về dân chủ
thông qua cam kết Venice cho rằng, “pháp
quyền” là khái niệm có giá trị phổ quát khi
nguyên tắc pháp quyền được đề cập trong
hiến pháp của các quốc gia.

3. Các giá trị phổ quát - yếu tố cốt lõi của
Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam

Thứ nhất, nhà nước pháp quyền là Nhà
nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì
Nhân dân.

Đây là một trong những đặc điểm quan
trọng và cũng là nhận thức chung của các
quốc gia khi xây dựng chế độ dân chủ cho
Nhà nước pháp quyền. Một Nhà nước có nền
dân chủ thực sự, bảo đảm quyền lực chính
trị thuộc về Nhân dân. Tại đó, Nhân dân thực
hiện quyền làm chủ của mình thông qua dân
chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. Một Nhà
nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân
dân là Nhà nước thuộc về cộng đồng người
và do cộng đồng người sinh sống trên lãnh

thổ đó xây dựng; bảo đảm sự tham gia của
người dân vào việc ra quyết định. Bởi chính
sách, pháp luật trong Nhà nước pháp quyền
sẽ bảo đảm cho quyền làm chủ của Nhân
dân, hạn chế quyền lực của nhà nước và
nhằm phục vụ lợi ích của số đông quần
chúng được khái quát thành lợi ích quốc gia
- dân tộc.

Thứ hai, kiểm soát quyền lực nhà nước
bởi pháp luật.

Việc hạn chế quyền lực của cơ quan nhà
nước đã tạo ra những nỗ lực để giải quyết
tình thế: làm thế nào để người tạo ra pháp
luật có thể bị ràng buộc bởi pháp luật. Điều
này dẫn tới hai quan điểm tranh luận: (1) Các
quan chức phải hoạt động trong khuôn khổ
giới hạn của pháp luật, mặc dù luật này có
thể thay đổi bởi chính quan chức nhưng phải
theo thủ tục quy định. (2) Việc thay đổi quy
định ràng buộc quyền lực của cơ quan nhà
nước không phải theo cách mà các chủ thể
muốn mà bị ràng buộc bởi các điều kiện
nhằm hạn chế quyền làm luật. 

Việc kiểm soát quyền lực nhà nước chủ
yếu hướng tới kiểm soát hoạt động hành
pháp (hiểu theo nghĩa hẹp hơn là hoạt động
hành chính) bởi một tòa án độc lập là yếu tố
cơ bản và quan trọng trong kiểm soát việc
thực hiện quyền lực của Nhà nước. Đây là mô
hình mà Pháp đang thành công trong việc
kiểm soát hành chính khi mở rộng phạm vi
kiểm soát bằng cách phát triển nguyên tắc
hợp pháp và tăng cường thiết chế giám sát tư
pháp. Từ đó, bảo đảm Nhà nước pháp quyền
hướng tới trật tự pháp luật thông qua các cơ
chế giám sát việc ban hành luật, thực hiện
pháp luật và áp dụng pháp luật.

Thứ ba, tính tối cao của Hiến pháp và trật
tự thứ bậc các văn bản pháp luật.

Tính tối cao của Hiến pháp có nghĩa là
không có lực lượng hay loại văn bản nào
đứng trên Hiến pháp. Cần nhận thức Hiến
pháp là sự đồng thuận của Nhân dân trao
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quyền cho Nhà nước để điều chỉnh các vấn
đề quan trọng nhất của đất nước, đặc biệt là
các mối quan hệ về tổ chức thực hiện quyền
lực nhà nước, về tổ chức và vận hành các cơ
quan nhà nước từ trung ương đến địa
phương, mối quan hệ giữa Nhà nước và
công dân. 

Tính tối cao của Hiến pháp không chỉ thể
hiện qua hiệu lực của Hiến pháp “là luật cơ
bản” hay “có hiệu lực pháp lý cao nhất”8 mà
còn phải thể hiện qua cơ chế bảo vệ Hiến
pháp. Việc bảo vệ Hiến pháp đóng vai trò
quyết định tính tối cao của Hiến pháp. Để
xác định một hành vi vi hiến hay không, các
Nhà nước pháp quyền cần có một thiết chế
mạnh mẽ để bảo vệ Hiến pháp. Các quốc gia
có thiết chế bảo hiến độc lập như Mỹ (Tòa án
tối cao), Pháp (Hội đồng bảo hiến), Đức (Tòa
án Hiến pháp)... đã góp phần khẳng định có
Nhà nước pháp quyền đúng nghĩa tại các
quốc gia này. 

Thứ tư, bảo vệ công lý và bảo đảm quyền
con người.

Nền tảng của các nhà nước pháp quyền
là công lý và bảo đảm quyền con người. Các
văn kiện nhân quyền quốc tế, như: Tuyên
ngôn Nhân quyền năm 1948, Công ước về
các quyền dân sự, chính trị (ICCPR) năm
1966, Công ước quốc tế về các quyền văn hóa
và xã hội (ICESCR) năm 1966, các quy định
về luật nhân đạo quốc tế… đã tạo nền móng
để đưa các giá trị phổ quát về quyền con
người trên toàn thế giới. Đồng thời, các công
ước trên khi mô tả các quyền, như: quyền
sống, quyền không bị coi là nô lệ, quyền
được công nhận trước pháp luật, quyền bình
đẳng trước pháp luật, quyền không bị bắt giữ
tùy tiện, quyền suy đoán vô tội… cũng đã
hàm ý ghi nhận và bảo đảm việc thực hiện
các quyền này phải theo quy định của pháp
luật. Điều này chỉ có thể làm tốt trong Nhà
nước pháp quyền.

4. Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp
quyền Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Một là, cần khẳng định mạnh mẽ hơn
tinh thần thượng tôn pháp luật trong mối
quan hệ giữa Nhà nước, tổ chức của Đảng và
pháp luật. Yếu tố cốt lõi của Nhà nước pháp
quyền là pháp luật do Nhà nước đặt ra
nhưng Nhà nước phải thượng tôn pháp luật.
Hiến pháp năm 2013 đã quy định rõ “Nhà
nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến
pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến
pháp và pháp luật…” (khoản 2 Điều 8), “các
tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng
sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ
Hiến pháp và pháp luật” (khoản 3 Điều 4).
Pháp luật do Nhà nước ban hành trở thành
công cụ để kiểm soát hoạt động của Nhà
nước, thẩm quyền của Nhà nước có được
phải do pháp luật quy định. Không có chủ
thể nào đứng trên pháp luật và có quyền coi
thường tính thượng tôn của pháp luật. Cần
phải xác định pháp luật trong Nhà nước
pháp quyền là pháp luật thể hiện ý chí của
Nhân dân chứ không đơn giản là ý chí của
giai cấp thống trị. Trong Nhà nước pháp
quyền, giai cấp thống trị hay tổ chức chính
trị lãnh đạo nhà nước cũng phải tuân thủ
pháp luật, phải sử dụng pháp luật để quản
lý nhà nước mà không dựa trên quyết định
tùy tiện.

Hai là, thiết lập cơ chế bảo vệ Hiến pháp
chuyên trách. Lần đầu tiên trong lịch sử lập
hiến của Việt Nam, cơ chế bảo vệ Hiến pháp
được quy định tại khoản 2 Điều 119 Hiến
pháp năm 2013: “Cơ chế bảo vệ Hiến pháp
do luật định”. Điều này cho thấy, nhu cầu
bảo vệ Hiến pháp được đặt ra thể hiện tính
tối thượng của Hiến pháp cần có một cơ chế
riêng để bảo vệ. Để kiểm soát việc thực hiện
quyền lực nhà nước, Việt Nam cần nghiên
cứu để trao cơ chế bảo vệ Hiến pháp cho một
chủ thể chuyên trách như Hội đồng Hiến
pháp (đã được đề xuất trong Dự thảo Hiến
pháp lấy ý kiến Nhân dân từ tháng 01/2023 -
tháng 3/2023) hoặc trao cho Tòa án nhân
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dân Tối cao có thẩm quyền bằng việc mở
rộng thẩm quyền theo khoản 7 Điều 2 Luật
Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014. 

Ba là, thiết lập được hệ thống cơ quan tư
pháp thật sự là chỗ dựa của Nhân dân trong
việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người.

Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005
của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư
pháp đến năm 2020 đã 5 lần đề cập đến việc
bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người,
trong đó nhấn mạnh đến vai trò của các cơ
quan tư pháp “phải thật sự” là chỗ dựa của
Nhân dân. Nền tư pháp phải trong sạch,
vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh với thủ
tục tố tụng công khai, minh bạch để bảo vệ
công lý, bảo vệ quyền con người, tôn trọng
và tạo điều kiện cho người dân tiếp cận
công lý. Tư tưởng vượt trội này đã được hiến
định lần đầu tiên trong Hiến pháp năm 2013,
khẳng định rõ vai trò của Tòa án nhân dân
có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền
con người, quyền công dân (Điều 102). 

Trong Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày
09/11/2022, Ban Chấp hành Trung ương
Đảng (khóa XIII) tiếp tục đặt ra mục tiêu đến
năm 2030 là “hoàn thành cơ bản việc xây
dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại,
công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng
sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, bảo vệ công
lý, bảo vệ quyền con người, quyền công
dân…”. Một Nhà nước pháp quyền với mục
tiêu bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người
phải gắn với nền tư pháp công bằng; Tòa án
phải thực sự độc lập trong xét xử và chỉ tuân
theo pháp luật. Độc lập trong xét xử là yếu tố
then chốt để thực hiện chức năng hết sức
quan trọng của quyền lực nhà nước là áp
dụng pháp luật nhằm khôi phục lại quyền và
lợi ích hợp pháp đã bị xâm hại, bảo đảm
công bằng, công lý trong mọi tranh chấp
pháp lý.

5. Kết luận
Nhà nước pháp quyền không còn là khái

niệm lý thuyết mà trở thành giá trị phổ quát

được pháp luật quốc tế và pháp luật các quốc
gia ghi nhận. Trong Báo cáo Chính trị của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng ngày 26/01/2021, khẳng định:
“Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của
Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân do
Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi
mới hệ thống chính trị” (mục XIII) với sự
nhất quán tư tưởng là thực thi tinh thần
“thượng tôn pháp luật” (mục XV). Điều này
cho thấy, pháp luật là trụ cột để Nhà nước
pháp quyền hoạt động hiệu quả, mang lại
hạnh phúc, ấm no cho Nhân dânr
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